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	UBND TỈNH KON TUM

   SỞ CÔNG THƯƠNG

    Số: 246/BC-SCT
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  Kon Tum, ngày 22 tháng 5 năm 2024


                                                   BÁO CÁO

Giải trình, trả lời nội dung theo Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND

 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân

 tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp 
Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2024 


Kính gửi:  

·  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum;

·  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2024; Văn bản số 1642/UBND-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị nội dung phiên giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2024, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1. Về nội dung giải trình 
“Hiện nay người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ bó hẹp việc sinh hoạt tự cung tự cấp trong gia đình, mà nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu thụ các mặt hàng nhu yếu phẩm ngày càng cao. Bên cạnh việc người dân được cung cấp những mặt hàng nhu yếu phẩm có nhãn mác, hạn sử dụng đảm bảo chất lượng theo quy định thì vẫn còn một số mặt hàng như bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia, kể cả những mặt hàng thực phẩm tươi sống khác... không có nhãn mác, hạn sử dụng, nơi sản xuất, đơn vị cung cấp,.. đang được bày bán hàng ngày, thường xuyên với giá thành rất rẻ (đặc biệt trong đó có nhiều loại thực phẩm như bánh tráng trộn, phô mai lắc, kẹo... không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đối tượng tiêu thụ nhiều là các em nhỏ, các em học sinh trên địa bàn). Trong khi đó, khâu kiểm tra, kiểm soát chất lượng thực phẩm ở những vùng này chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên; người dân ở đây ít quan tâm đến nhãn mác, hạn sử dụng chất lượng của sản phẩm mà chỉ quan tâm giá rẻ và những loại nhu yếu phẩm này vẫn được tiêu thụ hàng ngày; việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân và sự phát triển của trẻ em là người đồng bào Dân tộc thiểu số. 
Đề nghị đồng chí cho biết với vai trò quản lý Nhà nước về thị trường và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trước thực trạng như trên có giải pháp nào để quản lý, kiểm soát tốt vấn đề này trong thời gian đến.” 
2. Sở Công Thương báo cáo, giải trình, trả lời như sau
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021của Chính phủ quy định những loại hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ghi nhãn, cụ thể tại điểm d quy định "Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng”, do đó các mặt hàng thực phẩm tươi sống không bắt buộc phải ghi nhãn hàng hóa.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ, lẻ (có hoặc không có Giấy đăng ký Hộ kinh doanh) ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung Điều 2 tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh) phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn  thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ có sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Công Thương (bao gồm các nhóm sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo…). Theo đó, Ủy ban nhân dân  các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ theo quy định hiện hành và hướng dẫn, phổ biến đến các cơ sở về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.
Ngoài các mặt hàng do Nhà nước quy định, điều chỉnh giá và đăng ký kê khai giá như: (Xăng dầu, phân bón, thuốc, gạo, đường, muối,…) thì đối với một số mặt hàng như bánh kẹo, nước ngọt, bia và những hàng hóa tươi sống khác được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Việc các tiểu thương vùng sâu vùng xa thường xuyên bày bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, giá thành giảm để thu hút các đối tượng người dân có thu nhập thấp để thu lời bất chính ảnh hưởng đến người dân (như nội dung phản ánh của đại biểu). Đối với người dân vùng sâu, vùng xa nhận thức về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nhận biết hàng hóa vi phạm quy định, cách nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa hết hạn sử dụng cho cả người tiêu dùng và người kinh doanh.

Với vai trò, trách nhiệm là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương đã chủ động xây dựng, đề xuất trình Trưởng Ban phê duyệt Chương trình, Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (
), ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Kế hoạch, Phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tích cực triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, kết quả đạt được như sau: 

Trong 04 tháng đầu năm 2024 (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/4/2024), các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm như sau:

* Tổng số vụ đã kiểm tra, phát hiện: 193 vụ/205 đối tượng.

- Khởi tố: 05vụ /05 bị can;

- Xử lý vi phạm hành chính: 119 vụ/119 đối tượng.

- Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 7.596,55 triệu đồng (trong đó: Số tiền xử phạt VPHC: 1.773,95 triệu đồng; số tiền truy thu thuế: 5.817 triệu đồng; Tiền bán thanh lý hàng tịch thu: 5,6 triệu đồng); Trị giá hàng hóa (ước tính) tịch thu trong kỳ chưa thanh lý: 570,006 triệu đồng; Trị giá hàng hóa vi phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy: 852,624 triệu đồng (trong đó: Trị giá hàng hóa bị buộc tiêu hủy: 123,760 triệu đồng; Trị giá hàng hóa bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (buộc thu hồi và ghi lại nhãn hàng hóa): 722,764 triệu đồng.

* Trong đó công tác kiểm tra an toàn thực phẩm như sau
 Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024. Kiểm tra theo Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ ngày 15/4-15/5/2024). Qua kiểm tra 60 cơ sở, đã xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm với số tiền xử phạt: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
* Vấn đề an toàn thực phẩm mà đại biểu đặc biệt quan tâm là hàng hóa được bày bán hàng ngày, thường xuyên với giá thành rất rẻ ( đặc biệt trong đó có nhiều loại thực phẩm như bánh tráng trộn, phô mai lắc, kẹo…không rõ nguồn gốc xuất xứ mà đối tượng tiêu thụ nhiều là các em nhỏ, các em học sinh trên địa bàn) có một phần thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế (bánh tráng trộn, phô mai lắc- là thức ăn đường phố). Tại phiên giải trình này, Sở Công Thương kính đề nghị Chủ tọa phiên họp cho phép đại diện ngành Y tế trao đổi làm rõ hơn, sáng tỏ hơn các nội dung quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.
 3. Các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý thị trường, an toàn thực phẩm trong thời gian đến
* Đối với Sở Công Thương
-Tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường để chủ động phối hợp với ngành Tài chính tham mưu UBND tỉnh có biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp, điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết theo quy định pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường trong mọi tình huống theo kịch bản đề ra.
- Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, điều tiết hoạt động sản xuất, bảo đảm cung ứng lưu thông, phân phối, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ, gián đoạn nguồn cung, tăng giá đột biến, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng có quyền số cao trong chỉ số giá tiêu dùng.
Đối với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các ngành, cơ quan chức năng có liên quan
- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động khả nghi nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không an toàn thực phẩm. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; tiếp tục tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh, niêm yết, công khai giá các mặt hàng hóa theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại để người dân địa phương kịp thời cảnh giác, nhận thức đầy đủ các tác hại và hậu quả của việc sử dụng hàng giả, hàng hết hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng.
* Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chủ động phối hợp Đội quản lý thị trường (trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum) tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo phân công, phân cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được phân công tại Điều 2 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung Điều 2 tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Kon Tum).
- Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân, nhất là người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn thực phẩm an toàn, đầy đủ nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật (bao gồm thông tin cơ bản như Định lượng; Ngày sản xuất; Hạn sử dụng; Thành phần hoặc thành phần định lượng; Thông tin, cảnh báo; Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản).
- Công khai các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an toàn thực phẩm, chỉ đạo phòng, ban, UBND xã/phường/thị trấn tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trên đây là nội dung báo cáo giải trình theo Kế hoạch số 03/KH-TTHĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2024. Sở Công Thương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTS. 
	GIÁM ĐỐC

Lê Như Nhất


(�) Kế hoạch số 4093/KH-BCĐ389 ngày 22 tháng  11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kon Tum về Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chương trình công tác số 306/CTr-BCĐ389 ngày 25 tháng 01 năm 2024 về đấu  tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024; Văn bản số 298/SCT-TTr ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý Nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào tỉnh; Văn bản số 444/SCT-TTr ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND  ngày  04  tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.









